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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 56/2005/NĐ-CP

ngày 26/4/2005 của Chính phủ về khuyến nông, khuyến ngư

 

Ngày 26/4/2005, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 56/2005/NĐ-CP về

khuyến nông, khuyến ngư. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực

hiện một số nội dung của Nghị định 56/2005/NĐ-CP như sau:

 

Phần I

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thông tư này hướng dẫn việc triển khai thực hiện các hoạt động khuyến nông bao

gồm: nội dung, phương thức hoạt động và tổ chức khuyến nông.

2. Việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp khuyến nông và chính sách khuyến nông

thực hiện theo Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và PTNT.

3. Định mức kinh tế, kỹ thuật về khuyến nông phải được điều chỉnh và phê duyệt kịp

thời cho phù hợp với sự biến động của thị trường và sự phát triển của khoa học công

nghệ; ở Trung ương do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT phê duyệt; ở địa phương do Chủ

tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phê duyệt.

4. Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a) Chương trình, đề án, dự án khuyến nông được lập để triển khai một hoặc một số

nội dung hoạt động khuyến nông, có mục tiêu và đối tượng thụ hưởng cụ thể, có thời

gian thực hiện và kinh phí xác định;

b) Chương trình, đề án, dự án khuyến nông quốc gia do Bộ Nông nghiệp và PTNT

trực tiếp quản lý để triển khai các hoạt động khuyến nông theo chương trình khuyến
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nông Quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

c) Chương trình, đề án, dự án khuyến nông địa phương do Sở Nông nghiệp và

PTNT trực tiếp quản lý để triển khai các hoạt động khuyến nông địa phương được

Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt;

d) Doanh nghiệp, hợp tác xã quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 56/2005/NĐ-

CP được hiểu là: các hợp tác xã, các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông,

lâm, thuỷ sản, kể cả nhà nông ở đô thị có hoạt động khuyến nông trong lĩnh vực

trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thuỷ nông, nghề muối, chế biến, bảo quản nông,

lâm sản, muối, ngành nghề nông thôn, ứng dụng chuyển giao công nghệ, thiết bị

phục vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn;

đ) Tổ chức tư vấn và dịch vụ khuyến nông theo Điều 7 Nghị định 56/2005/NĐ-CP là

tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn và dịch vụ khuyến nông do các tổ chức, cá

nhân thuộc mọi thành phần kinh tế thành lập theo quy định của pháp luật.

e) Mô hình khuyến nông công nghệ mới là mô hình ứng dụng công nghệ chưa có ở

Việt Nam để đi tắt đón đầu về khoa học công nghệ.

g) Mô hình khuyến nông công nghệ cao là mô hình vượt mô hình truyền thống, có

hiệu quả và chất lượng cao hơn.

Phân II

NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

VÀ TỔ CHỨC KHUYẾN NÔNG

I. Nội dung hoạt động khuyến nông

Hoạt động khuyến nông theo các nội dung quy định tại chương II Nghị định số

56/2005/NĐ-CP được thực hiện thông qua các chương trình, đề án, dự án khuyến

nông được phê duyệt.

Tuỳ thuộc vào chương trình, đề án, dự án khuyến nông để bố trí các nội dung

khuyến nông sau đây:

1. Thông tin tuyên truyền

Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1, 2 Điều 4 Nghị định số 56/2005/NĐ-CP,

hướng dẫn cụ thể một số nội dung sau:



a) Thông tin thị trường bao gồm: sự biến động cung, cầu của hàng hoá xuất khẩu và

thay thế nhập khẩu trên thị trường trong, ngoài nước; thông tin biến động giá cả và

vận chuyển hàng hoá; công nghệ sản xuất và hệ thống tiêu chuẩn chất lượng sản

phẩm; các văn bản pháp luật thương mại; kết quả đàm phán ký kết thương mại;

thông tin sản xuất, tiếp thị; xây dựng và quảng bá thương hiệu hàng hoá (tên thương

mại, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ của hàng hoá); sự phát triển của thị trường

nông sản trong điều kiện tự do hoá thương mại;

b) Thông tin đại chúng bao gồm: xây dựng kênh, chương trình, chuyên mục, trang tin

khuyến nông trên đài truyền hình, đài phát thanh, các báo Trung ương, địa phương;

trang Web, hộp thư điện tử khuyến nông (có sự tham gia của các Viện, Trung tâm

nghiên cứu khoa học, các trường đào tạo, các doanh nghiệp nông nghiệp lâm

nghiệp, nông dân sản xuất giỏi, các tổ chức và cá nhân hoạt động khuyến nông);

c) Xuất bản các ấn phẩm khuyến nông đa dạng như tạp chí, tờ tin, tờ rơi, tranh ảnh,

áp phích, băng, đĩa, sổ tay, sách kỹ thuật, danh bạ địa chỉ khuyến nông phục vụ nhu

cầu của từng đối tượng hộ nông dân trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá

nông nghiệp, nông thôn và hội nhập quốc tế.

2. Bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo

Ngoài các khoản 1, 2, 3 Điều 5 Nghị định số 56/2005/NĐ-CP, nội dung tập huấn, đào

tạo bao gồm:

a) Xây dựng giáo trình, tài liệu khuyến nông các cấp với các nội dung nâng cao kiến

thức kỹ thuật, quản lý kinh tế, tổ chức sản xuất, kỹ năng tiếp thị và phổ biến kiến

thức pháp luật cho nông dân;

b) Tổ chức các lớp dạy nghề và cấp chứng nhận cho học viên.

3. Xây dựng mô hình và chuyển giao khoa học công nghệ

Ngoài nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 6 Nghị định số 56/2005/NĐ-CP,

nội dung xây dựng mô hình và chuyển giao khoa học công nghệ bao gồm:

a) Tổng kết các mô hình tốt trong thực tiễn sản xuất, chế biến, lưu thông, tiếp thị để

tuyên truyền nhân ra diện rộng;



b) Xây dựng các loại mô hình khuyến nông đa dạng cho hộ tiểu nông, hộ trang trại,

hộ nông, lâm trường, chủ doanh nghiệp nông lâm nghiệp, nhà nông ở đô thị;

c) Xây dựng các loại mô hình nông, lâm nghiệp công nghệ mới, công nghệ cao ở các

mức khác nhau phù hợp với điều kiện kinh tế và sinh thái địa phương.

II. Phương thức hoạt động khuyến nông

1. Xây dựng, trình duyệt chương trình, đề án, dự án khuyến nông

a) Ở Trung ương: Bộ Nông nghiệp và PTNT xây dựng và trình Chính phủ phê duyệt

các chương trình, đề án, dự án khuyến nông ngắn hạn, dài hạn cấp quốc gia. Bộ

Nông nghiệp và PTNT phê duyệt kế hoạch triển khai cụ thể hàng năm.

b) Ở địa phương: Sở Nông nghiệp và PTNT, phòng kinh tế huyện xây dựng và trình

UBND cấp tỉnh, cấp huyện phê duyệt các chương trình, đề án, dự án khuyến nông

ngắn hạn, dài hạn ở địa phương. Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND cấp huyện phê

duyệt kế hoạch triển khai cụ thể hàng năm.

2. Tổ chức triển khai hoạt động khuyến nông

a) Trung tâm khuyến nông quốc gia trực tiếp tổ chức triển khai các chương trình, đề

án, dự án khuyến nông ngắn hạn, dài hạn cấp Quốc gia, cấp vùng theo kế hoạch đã

được duyệt.

b) Trung tâm khuyến nông cấp tỉnh, trạm khuyến nông cấp huyện tổ chức triển khai

các chương trình, đề án, dự án khuyến nông ngắn hạn, dài hạn cấp tỉnh, cấp huyện

theo kế hoạch đã được duyệt.

3. Bồi dưỡng,tập huấn và đào tạo khuyến nông

a) Lớp bồi dưỡng, tập huấn cho nông dân và cán bộ khuyến nông tổ chức tại cơ sở

không quá 10 ngày.

b) Lớp dạy nghề cho nông dân không quá 30 ngày.

4. Xây dựng mô hình khuyến nông

a) Mô hình trình diễn về những tiến bộ kỹ thuật, công nghệ, thiết bị lần đầu giới thiệu

vào sản xuất tại địa phương quy mô cho 1 điểm trình diễn như sau:

- Cây trồng ngắn ngày không quá 5 ha;

- Cây trồng dài ngày không quá 10 ha;


